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CHƯƠNG I
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch, mục tiêu của đồ án.
a, Sự cần thiết phải lập quy hoạch..
Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh đã được điều chỉnh và phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg, ngày 17/10/2018. Theo định hướng của quy hoạch vùng tỉnh, ngoài đô thị Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015, thì  khu vực huyện Thuận Thành được định hướng thành Trung tâm vùng nam sông Đuống và từng bước sẽ trở thành Thị xã.

Quy hoạch Đô thị Hồ và phụ cận được điều chỉnh tại Quyết định số 836/QĐ- UBND ngày 10/12/2019. Quá trình thu hút đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựng các hệ thống hạ tầng khung, triển khai các khu chức năng lớn. Ngày 6/3/2020, UBND Tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 641/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm cho Tổng công ty Viglacera- CTCP nghiên cứu, khảo sát về dự án KCN Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thuận Thành I, tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại  Quyết định số 243/ QĐ- UBND ngày 17/6/2020. 

Để đảm bảo cho việc thực hiện lập   Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thì việc tổ chức lập và phê duyệt  Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thuận Thành I, tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2.000 là cần thiết và cấp bách.

b, Mục tiêu của đồ án.
Cụ thể hóa Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh, Quy hoạch chung Đô thị Hồ và vùng phụ cận đã được phê duyệt; Cụ thể hóa chủ trương của văn bản số 151/TTg- KTN ngày 20/8/2014 của Thủ tướng chính phủ về Quy hoạch các Khu công nghiệp tập trung của tỉnh Bắc Ninh.

2. Cơ sở thiết kế.
a, Cơ sở pháp lý.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH-12 ngày 17/06/2009.

- Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội của vùng, của Tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 836/ QĐ- UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- QCVN 33:2011/BTTTT, kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- QCVN 01:2019/BXD, kèm theo Thông tu 22/2019/TT- BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  

-  Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị.

- Văn bản khảo sát địa điểm số 641/UBND- XDCB ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm cho Tổng công ty Viglacera- CTCP nghiên cứu, khảo sát về Dự án KCN Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Văn bản số 625/SXD-ĐT&HT ngày 06/4/2020 của Sở Xây dựng về việc trả lời văn bản số 92/TCT-BQLDA ngày 30/3/2020 của Ban quản lý các dự án ĐTXD-Tổng công ty Viglacera;
- Văn bản số 362/UBND-KTHT ngày 06/4/2020 của UBND huyện Thuận Thành về việc cung cấp thông tin về các tuyến đường giao thông đi qua KCN Thuận Thành I để phục vụ nghiên cứu khảo sát, lập Đồ án quy hoạch KCN Thuận Thành I, tỉnh Bắc Ninh;
- Văn bản số 595/SGTVT-QLCL ngày 09/4/2020 của Sở Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin tuyến đường giao thông đi qua Khu công nghiệp Thuận Thành I, tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 243/ QĐ- UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thuận Thành I, tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2.000

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, hiện trạng kinh tế của huyện Thuận Thành và các số liệu, tài liệu liên quan;

b, Các nguồn tài liệu, số liệu.
- Các kết quả điều tra về dân số, đất đai.

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan.

 - Các dự án có liên quan đã được phê duyệt

c, Cơ sở bản đồ.
- Bản đồ QHC đô thị Hồ và phụ cận đang lập phương án điều chỉnh;

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/2.000 của các xã, thị trấn liên quan;

- Bản đồ địa hình, rải thửa các dự án có liên quan. Tỉ lệ 1/2000;

- Bản đồ các đồ án Quy hoạch chi tiết được duyệt. Tỉ lệ 1/500;

- Bản đồ địa hình khu vực lập quy hoạch. Tỉ lệ 1/2.000.

CHƯƠNG II
ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT
1, Vị trí và đặc điểm tự nhiên.
a. Vị trí và giới hạn khu đất.

Khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 259,9 ha, vị trí được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp ruộng canh tác và dân cư thôn Thuận An;

+ Phía Đông giáp ruộng canh tác và dân cư thôn Nghi An;

+ Phía Tây giáp thôn Ngọc Nội và QL38;

+ Phía Nam giáp đường VĐ4 (theo QH).

- Quy mô đất

:Phạm vi nghiên cứu khoảng 262,7 ha. Trong đó Khu công nghiệp quy mô diện tích khoảng 250 ha (và diện tích khu nghĩa trang, hoàn trả kênh mương hiện trạng là khoảng 12,9 ha) 

- Số công nhân 
: khoảng 100.000-150.000 công nhân;

b. Địa hình địa mạo.

· Khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng.

· Cao độ địa hình từ (1.02- 3.6)m, khu vực kênh mương, ao thấp hơn, cốt cao độ vào khoảng từ (0,2-1.2) m.

c. Khí hậu, thủy văn.

· Khí hậu:

+ Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,3oC.

+ Độ ẩm: độ ẩm trung bình năm khoảng 79%.

+ Bức xạ mặt trời: 1.530 - 1.776 giờ/năm

+ Chế độ gió: mùa Đông hướng chính là Đông - Bắc, mùa Hè hướng chính là Đông - Nam.

+ Bão: thời gian có Bão vào khoảng tháng 6 - tháng 10 trong năm. Tốc độ gió lớn nhất có thể tới 20m/s. Bão thương gây mưa 1-2 ngày có khi đến 5-6 ngày, lương mưa trên 200mm.

+ Lượng mưa: đạt từ 1.400 - 1.600 mm

- Thủy văn: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chịu sự ảnh hưởng thủy văn của Sông Đuống và thủy văn hệ thống kênh mương nội đồng.

d. Địa chất: đặc điểm địa chất mang những nét đặc trưng của cấu trúc địa chất 
thuộc vùng trũng sông Hồng. Bề dày các thành tạo đệ tứ biến đổi theo quy luật trầm tích từ Bắc xuống Nam. Ở các vùng núi do bị bóc mòn nên bề dày của chúng còn rất mỏng, càng xuống phía Nam bề dày có thể đạt tới 100 m, trong khi đó vùng phía Bắc bề dày chỉ đạt 30 - 50 m. Với đặc điểm này địa chất của tỉnh Bắc Ninh có tính ổn định hơn so với Hà Nội và các đô thị vùng đồng bằng Bắc Bộ khác trong việc xây dựng công trình.

e. Cảnh quan thiên nhiên: khu vực quy hoạch có vị trí nằm sát đường vành đai IV 
( quy hoach) , đường ĐT 285B, là một khu vực có tầm nhìn rất quan trọng đóng góp cho kiến trúc cửa ngõ của tỉnh Bắc Ninh.
f. Hiện trạng.

· Hiện trạng dân cư: dân cư tập trung ở phía Bắc và phía Đông và phía Tây khu quy hoạch. Trong ranh giới quy hoạch không có khu dân cư hiện trạng nào.

· Hiện trạng lao động: Khu vực lập quy hoạch hiện nay thuộc Xã Trạm Lộ, xã Ninh Xá và xã Ngĩa Đạo. Dân cư trong độ tuổi lao động tai khu vực chiếm đa số; tại khu vực lập quy hoạch có nhiều ngành nghề khác nhau: cán bộ, công chức; người làm nghề dịch vụ, nông nghiệp, công nhân… Cần có định hướng và ưu tiên tiếp nhận những người dân ở khu vực lân cận vào lao động tại Khu công nghiệp.

2, Hiện trạng sử dụng đất và đánh giá các loại đất xây dựng: 
· Tổng diện tích khu đất được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

	BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
 (GỒM CẢ DIỆN TÍCH HOÀN TRẢ ĐẤT THỦY LỢI VÀ ĐẤT NGHĨA TRANG NHÂN DÂN)

	Stt
	Các chức năng đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	2.280.109,20
	86,80

	2
	Đất nghĩa địa
	16.916,98
	0,64

	3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	894,83
	0,03

	4
	Đăt mặt nước
	220.929,65
	8,41

	5
	Đất hạ tầng
	3.016,88
	0,11

	6
	Đất giao thông
	105.120,59
	4,00

	7
	Tổng diện tích lập Quy hoạch
	2.626.988,13
	100,00


· Đánh giá hiện trạng các công trình: trên khu vực nghiên cứu lập quy hoạch hiện chỉ có một số công trình tạm của khu vực trang trại thuộc địa bàn xã Trạm Lộ, không có nhà xây dựng kiến cố; có một số khu vực nghĩa trang nhân dân tập trung; 

· Hiện trạng hạ tầng xã hội của khu vực lân cận: Công trình hạ tầng xã hội của các xã ở khu vực lân cận tương đối đầy đủ, hiện tại và lâu dài đảm bảo sử dụng.
· Những đặc trưng của môi trường cảnh quan: Môi trường cảnh quan hiện nay không có đặc trưng lớn ngoài khu vực đồng ruộng và một số khu ao hồ trang trại tập trung.

· Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông: Khu vực lân cận có hạ tầng tương đối thuận lợi. Phía Bắc là đường Liên xã, phía Tây giáp đường QL 38. Khu vực quy hoạch chỉ có các tuyến đường đất nội đồng.

· Hiện trạng xây dựng nền và cống thoát nước mưa: khu đất có độ chênh cao giữa chỗ thấp nhất và chỗ cao nhất là khoảng 2,5m, cao dần về Nam. Khu đất chưa có hệ thống thoát nước mưa đồng bộ, nước mưa vẫn chảy tràn về hệ thống mương, sông ngòi, ao hồ xung quanh khu đất. Toàn bộ nước mặt sẽ chảy về các kênh mương, ao.
· Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước: 
· Nguồn điện, lưới điện, chiếu sáng: Trong ranh giới quy hoạch có đường điện trung thế, hạ thế, không có mạng lưới chiếu sáng.
· Hiện trạng mạng lưới thoát nước thải, điểm thu gom, xử lý chất thải, nghĩa trang: Hiện chưa có mạng lưới thoát nước thải tại khu vực, các thôn ở khu vực lân cận đã xây dựng điểm tập kết rác thải. Khu vực quy hoạch có khu nghĩa trang tập trung. Ngoài ra có hệ thống mộ nằm rải rác trong khu, các mộ này sẽ được di chuyển về các khu nghĩa trang tập trung của các xã.

· Hiện trạng môi trường khu vực: khu vực quy hoạch hiện có môi trường tương đối tốt. Chủ yếu là đất nông nghiệp và đất trang trại tập trung. Ngoài ra có 2 bãi chung chuyển rác trong quá trình đền bù Chủ đầu tư làm việc với địa phương để xác định vị trí phù hợp để di chuyển bãi rác. 

· Các dự án đầu tư có liên quan: không có dự án quy mô lớn tại khu vực quy hoạch.

CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ CHUNG
1, Ưu điểm
· Khu đất phù hợp với việc xây dựng Khu công nghiệp theo Quy hoạch đã được duyệt.
· Vị trí khu đất rất thuận lợi cho việc hình thành Khu công nghiệp .
2, Nhược điểm
· Hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận chưa được xây dựng đồng bộ. Các nút giao với trục đường quan trọng hiện chưa được xây dựng.
CHƯƠNG IV
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ- KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN
1, Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất.
Dự kiến sơ bộ các loại đất trong khu Công nghiệp như sau:

	TT
	Loại đất
	QCXDVN 01:2019 


	1
	Đất nhà máy, kho tàng
	≥55%

	2
	Đất khu hành chính, dịch vụ
	≥1%

	3
	Đất cây xanh, mặt nước
	≥10%

	4
	Đất giao thông, bãi đỗ xe
	≥10%

	5
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	≥1%


2, Các khu chức năng
 - Khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng;
- Khu đất xây dựng khu hành chính, dịch vụ;

- Khu đất cây xanh, mặt nước;

- Đất xây dựng đường giao thông, bãi đỗ xe;

- Đất xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật.

3, Tổ chức không gian quy hoạch
- Định hướng không gian quy hoạch theo khu vực đô thị Hồ và phụ cận đã được phê duyệt;

- Phân tích, đánh giá tổng thể toàn bộ khu quy hoạch, nghiên cứu đấu nối với các khu chức năng lân cận, nhằm đề xuất hướng phát triển quy hoạch, kiến trúc cảnh quan hợp lý;

- Tổ chức không gian các công trình công cộng, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và công trình sản xuất đảm bảo thuận tiện khi sử dụng. Lấy các công trình công cộng, vườn hoa, cây xanh là điểm nhấn cảnh quan cho toàn khu;

- Quy hoạch kiến trúc-cảnh quan các tuyến đường, khuôn viên cây xanh hài hòa; tạo môi trường xanh sạch, thoáng mát, thân thiện.

- Khoanh vùng nghĩa trang hiện trạng và mở rộng để di chuyển mộ nằm dải rác trong khu công nghiệp, cải tạo, trồng cây xanh tạo cảnh quan, môi trường;

- Xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và các trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có).

4, Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
a, Chuẩn bị kỹ thuật
San nền: Cao độ san nền tuân thủ Quy hoạch khu vực đã duyệt và bắt buộc phải cao hơn +0,5m so với lực nước lũ lớn nhất; tần suất tính toán 10 năm; Thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước mặt phải được tính toán theo chu kỳ lặp trần mưa tính toán; Lưu ý: Khi thiết kế san nền cần phải có giải pháp đối với Khu vực dân cư hiện trạng, tránh tình trạng chênh cốt và gây ngập úng cục bộ cho các khu vực nhà ở hiện trạng. Hệ thống thoát nước mặt cần phải đấu nối với các hệ thống thoát nước chung của khu vực (hệ thống kênh, mương thoát nước; hệ thống Trạm bơm tiêu thoát nước).

b, Giao thông

- Quy hoạch giao thông nội bộ KCN phải kết nối đồng bộ với tuyến đường giao thông hiện có và mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. 

- Hệ thống giao thông tuân theo định hướng Quy hoạch khu vực đã duyệt.

	Cấp đường
	Tên đường
	Tốc độ tính toán
	Độ rộng làn xe
	Bề rộng đường
	Khoảng cách 2 đường
	Tỷ lệ (%)

	Cấp        khu vực
	Đường chính khu vực
	50(60
	3,75
	22(35
	300(500
	6,5(4,0

	
	Đường khu vực
	40(50
	3,75
	16(25
	250(300
	8,0(6,5


- Lưu ý: Nghiên cứu hệ thống giao thông nội đồng hiện có, đảm bảo việc thực hiện dự án không làm ảnh hưởng đến việc canh tác và sinh hoạt của dân cư trong khu vực quy hoạch; nghiên cứu, đề xuất giải pháp đấu nối quy hoạch với các đường giao thông đối ngoại (đường Tỉnh và Quốc lộ).

Các chỉ tiêu thiêt kế.

Mật độ mạng lưới đường phố. ( (km/ km2).

Được xác định bằng tỷ số giữa tổng chiều dài của mạng lưới đường phố trên diện tích khu dân cư. Mật độ mạng lưới hợp lý sẽ đảm bảo tốc độ giao thông cao nhất, quan hệ giao thông thuận tiện, an toàn.

                  ( = (L/ F (km/ km2) 

Trong đó:  (L - Tổng chiều dài đường phố (km)

F - Diện tích khu quy hoạch (km2)
Mật độ diện tích đường phố. ( (%)

Mật độ diện tích đường phố là chỉ tiêu được xác định bằng tỷ số giữa tổng diện tích đất giao thông trên diện tích đất của toàn khu . 

· Khu công nghiệp ( ( = 20.98 (%)
· Khu nhà ở ( ( = 19.69 (%)
c, Cấp điện

- Nguồn cấp điện: Lấy từ trạm 110kV theo quy hoạch được duyệt; diện tích bố trí trạm 110kV < 1ha;

d, Cấp nước

 - Quy hoạch cấp nước trong KCN: Tuân theo các Quy hoạch chuyên ngành được duyệt, đảm bảo chỉ tiêu nước công nghiệp tối thiểu 20m3/ha-ngày.đêm, cho ít nhất 60% diện tích; nước tưới cây, rửa đường ≥ 40m3/ha/ngày.đêm; nhu cầu cấp nước sinh hoạt, cấp nước cho công trình công cộng, dịch vụ KCN đảm bảo ≥ 80 lít/người-ngày.đêm...; nước dự phòng, rò rỉ không quá 25% tổng các loại nước sử dụng trong KCN;

- Cấp nước chữa cháy: Lưu lượng cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥15l/s, số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥ 02 đám, áp lực nước ≥ 10m, bán kính chữa cháy là 120m, đường ống chính ≥ 100mm; dọc theo các tuyến đường bố trí các họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất) đảm bảo các quy định về khoảng cách.

e, Thoát nước thải
- Yêu cầu hệ thống thoát nước thải và nước mưa riêng biệt. Nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt phải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi đưa vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải phải được thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các cơ sở xử lý chất thải rắn để xử lý.

- Bùn thải có chứa các chất nguy hại từ hệ thống xử lý nước thải phải được thu gom, vận chuyển riêng bằng xe chuyên dụng đến các điểm xử lý tập trung chất thải nguy hại.

- Tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường (viết tắt ATVSMT) theo quy định; trong khoảng cách ATVSMT phải trồng cây xanh với chiều rộng ≥ 10m; Đối với loại trạm bơm nước thải sử dụng máy bơm thả chìm đặt trong giếng ga kín thì không cần khoảng cách ATVMT, nhưng phải có ống thông hơi xả mùi hôi (xả ở cao độ (3m);

Quy hoạch vị trí Trạm xử lý nước thải: 

- Trạm xử lý nước thải được quy hoạch ở cuối nguồn tiếp nhận theo chiều dòng chảy, ở cuối hướng gió chính, khu vực có đủ đất cho dự phòng mở rộng
Quy hoạch hệ thống thoát nước thải: 

- Ở các đường   có chiều rộng (7,5m, phải bố trí cống thu nước thải dọc hai bên đường;

- Quy mô công trình xử lý nước thải và công nghiệ xử lý nước thải: Nhu cầu thu gom và xử lý nước thải công nghiệp phải lớn hơn hoặc bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước cho công  nghiệp; lựa chọn công nghệ xử lý nước thải thân thiện với môi trường;







- Công suất trạm xử lý nước thải khoảng 10.000 m3/ngđ

f, Thông tin liên lạc: Đấu nối hệ thống cáp viễn thông của khu vực.
g, Vệ sinh môi trường.

- Rác thải: xây dựng khu tập kết và xử lý rác thải đảm bảo về quy mô, khoảng cách theo quy định; Chỉ tiêu 0,8 kg/người.ngày; tỷ lệ thu gom 100%. Rác thải của các nhà máy theo quy định hiện hành;

- Nghĩa trang: cần có giải pháp đối với các Nghĩa trang hiện có của các thôn nằm trong khu quy hoạch.
CHƯƠNG V. 
ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
1, Tính chất của khu vực quy hoạch:
- Là khu công nghiệp tập có đầy đủ các khu vực chức năng: Công cộng; Cây xanh; hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe; Đất xây dựng nhà máy.

2, Quan điểm và nguyên tắc thiết kế.

- Xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch

- Quy định chiều cao xây dựng công trình cho từng lô đất

- Xác định khoảng lùi công trình trên từng tuyến đường trong khu quy hoạch

- Quy định cụ thể cao độ nền, cao độ các tầng công trình, hình thức kiến trúc của các công trình về hình khối, màu sắc và các yêu cầu về vật liệu xây dựng công trình.

2.1, Định hướng không gian chung:

- Là KCN được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường; Ưu tiên các vị trí để xây dựng, thúc đảy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và công cộng; Môi trường cảnh quan có nét đặc trưng trên cơ sở khai thác tối đa các cảnh quan hiện có, đặc biệt là các điểm nhìn, hướng nhìn khi tiếp cận trên các tuyến đường vành đai IV.

2.2, Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về sử dụng đất, hạ tầng xã hội của đồ án phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, về cơ bản phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được xác định ở đồ án Quy hoạch chung.

2.3, Gắn kết hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hiện có của khu vực xung quanh với dự án thành một mạng lưới hoàn chỉnh.

2.4, Cơ cấu tổ chức không gian.

a, Phân khu chức năng.

Khu vực xây dựng Khu công nghiệp gồm:

+ Khu đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ;

+ Khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng;

+ Khu đất cây xanh;

+ Đất xây dựng các khu kỹ thuật;

+ Đất giao thông;

+ Đất nghĩa trang;

b, Định hướng phát triển không gian.


* Bố cục các khu chức năng, các trục không gian chính.

- Toàn bộ khu quy hoạch cơ bản được triển khai tổ chức theo hai trục không gian chính: Trục Tây Nam - Đông Bắc là các trục đường nối từ đường QL38 vào khu quy hoạch. 

- Trục không gian chính bố trí theo chạy qua giữa khu công nghiệp có mặt cắt 50m bao gôm có cả kênh hở ở giữa.

- Từ các hướng tổ chức không gian, bố trí các trục đường, các tuyến đường phụ chạy song song và vuông góc, tạo ra hệ trục không gian ô bàn cờ.

- Bố cục cây xanh công viên, hồ nước: bố trí trên hướng Bắc và hướng Đông Bắc khu công nghiệp.

- Bố cục khu vực đất giành cho nhà máy: các khu đất giành cho xây dựng nhà máy được bố trí ở các vị trí phù hợp, thuận tiện việc khái thác sử dụng.

- Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật được bố trí ở các vị trí thích hợp, cuối hướng gió, thuận tiện cho vận chuyển. Mạng lưới giao thông phân bố đều, liên hoàn và được thiết kế để đấu nối với hệ thống giao thông xung quanh.

*   Bố cục hệ thống không gian mở.

- Hệ thống không gian mở trong khu quy hoạch là sự kết hợp giữa hệ thống giao thông với hệ thống không gian mở của công viên, cây xanh, mặt nước và các công trình có mật độ xây dựng thấp.

- Cây xanh phải được tổ chức liên thông với nhau.

*Bố cục hệ thống các công trình nhà máy.

- Hệ thống các công trình nhà máy được bố trí dọc các trục đường trong khu đất công nghiệp.

* Phân vùng theo chiều cao.

- Khu vực không xây dựng công trình, hoặc công trình thấp tầng: tại các khu công viên và cây xanh cách ly.

- Khu vực xây dựng công trình có tầng cao trung bình: khu vực xây dựng nhà máy.

- Khu vực xây dựng các công trình cao tầng: khu vực công cộng, nhà điều hành, dịch vụ.

3, Quy hoạch sử dụng đất.
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT

	Stt
	Kí hiệu
	Loại Đất
	Diện tích
	Tỉ lệ(%)
	Mật độ XD tối đa
	Tầng cao tối đa

	
	
	
	(m2)
	(%)
	(%)
	(tầng)

	A
	 
	Khu đất công nghiệp
	 
	 
	 
	 

	I
	 
	Đất hành chính, dịch vụ
	28.168,09
	1,13
	 
	 

	1
	ĐH
	Đất hành chính, dịch vụ
	28.168,09
	 
	40
	9

	II
	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	1.811.696,00
	72,54
	 
	 

	1
	CN1
	Đất nhà máy, kho tàng
	99.258,83
	 
	70
	5

	2
	CN2
	Đất nhà máy, kho tàng
	192.454,58
	 
	70
	5

	3
	CN3
	Đất nhà máy, kho tàng
	251.393,84
	 
	70
	5

	4
	CN4
	Đất nhà máy, kho tàng
	391.321,15
	 
	70
	5

	5
	CN5
	Đất nhà máy, kho tàng
	128.840,93
	 
	70
	5

	6
	CN6
	Đất nhà máy, kho tàng
	386.292,56
	 
	70
	5

	7
	CN7
	Đất nhà máy, kho tàng
	202.465,19
	 
	70
	5

	8
	CN8
	Đất nhà máy, kho tàng
	72.030,16
	 
	70
	5

	9
	CN9
	Đất nhà máy, kho tàng
	87.638,76
	 
	70
	5

	III
	CX
	Đất cây xanh,
	253.807,85
	10,16
	 
	 

	1
	CX1
	Đất cây xanh
	2.927,13
	 
	5
	1

	2
	CX2
	Đất cây xanh
	10.355,14
	 
	5
	1

	3
	CX3
	Đất cây xanh
	7.986,39
	 
	5
	1

	4
	CX4
	Đất cây xanh
	11.558,01
	 
	5
	1

	5
	CX5
	Đất cây xanh
	11.371,05
	 
	5
	1

	6
	CX6
	Đất cây xanh
	11.448,10
	 
	5
	1

	7
	CX7
	Đất cây xanh
	17.942,66
	 
	5
	1

	8
	CX8
	Đất cây xanh
	10.367,82
	 
	5
	1

	9
	CX9
	Đất cây xanh
	10.279,91
	 
	5
	1

	10
	CX10
	Đất cây xanh
	7.350,50
	 
	5
	1

	11
	CX11
	Đất cây xanh
	15.519,63
	 
	5
	1

	12
	CX12
	Đất cây xanh
	87.484,99
	 
	5
	1

	13
	CX13
	Đất cây xanh
	36.025,01
	 
	5
	1

	14
	CX14
	Đất cây xanh
	13.191,51
	 
	5
	1

	IV
	MN
	Đất mặt nước
	24.780,72
	0,99
	 
	 

	1
	MN1
	Mặt nước
	3.324,64
	 
	 
	 

	2
	MN2
	Mặt nước
	2.323,75
	 
	 
	 

	3
	MN3
	Mặt nước
	4.181,68
	 
	 
	 

	4
	MN4
	Mặt nước
	8.064,49
	 
	 
	 

	5
	MN5
	Mặt nước
	349,15
	 
	 
	 

	6
	MN6
	Mặt nước
	4.565,15
	 
	 
	 

	7
	MN7
	Mặt nước
	1.971,86
	 
	 
	 

	V
	 
	Đất các khu kỹ thuật
	60.831,15
	2,44
	 
	 

	1
	HT1
	Đất các khu kỹ thuật
	30.044,81
	 
	60
	3

	2
	HT2
	Đất các khu kỹ thuật
	30.786,34
	 
	60
	3

	VI
	 
	Đất bãi đỗ xe
	29.768,60
	1,19
	 
	 

	1
	P
	Đất bãi đỗ xe
	29.768,60
	 
	 
	 

	VII
	 
	Đất giao thông
	288.399,53
	11,55
	 
	 

	1
	GT
	Đất giao thông 
	288.399,53
	 
	-
	-

	 
	Tổng diện tích khu đất khu Công nghiệp
	2.497.451,94
	 
	 
	 

	B
	NT
	Đất nghĩa trang (NT1, NT2, NT3)
	77.105,08
	 
	60
	1

	C
	TL
	Đất hoàn trả Thủy lợi
	52.491,98
	 
	 
	 

	 
	TL1
	Đất hoàn trả Thủy lợi
	39.204,97
	 
	 
	 

	 
	TL2
	Đất hoàn trả Thủy lợi
	13.287,01
	 
	 
	 

	A+B+C
	 
	Tổng diện tích đất quy hoạch
	2.627.049,00
	 
	 
	 


CHƯƠNG VI

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT
6.1. Chuẩn bị kỹ thuật.
6.1.1. San nền.

a. Cơ sở thiết kế:
+ Phương án quy hoạch sử dụng đất của khu.

+ Các tiêu chuẩn về thiết kế công trình hạ tầng giai đoạn Quy hoạch TCVN  4449-1987.

+ QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

+ QCXDVN 01: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;

+ Cốt cao độ hiện trạng khu vực lân cận.

+ Tài liệu thủy văn của khu vực thiết kế.

+ Căn cứ chế độ mực nước thiết kế của trạm bơm Nghĩa Đạo 

+ Căn cứ quy hoạch Chung đã được phê duyệt.

+ Bản đồ địa hình, bản đồ địa chính khu vực quy hoạch và khu vực lân cận.
b. Nguyên tắc thiết kế.

+ Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.
+ Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.

+ Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp. 

+ Đối với những khu đô thị hiện có, những khu vực đã có mật độ xây dựng tương đối cao, có cốt nền tương đối ổn định, công tác quy hoạch chiều cao phải phù hợp với hiện trạng xây dựng.

c. Giải pháp thiết kế.

+ Các yêu cầu đối với các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác - Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu phải cao hơn mức nước tính toán tối thiểu 0,3m đối với đất dân dụng và 0,5m đối với đất công nghiệp.

+ Thiết kế san nền sơ bộ trong các lô đất theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức liền kề là 0.1m, độ dốc san nền i=0.1-0.2%.

+ Cao độ san nền thiết kế theo cao độ hiện trạng của khu dân cư lân cận, các tuyến đường đã có.  
+ Vật liệu san nền sử dụng cát đen đầm chặt K=0,85. Khi thi công tiến hành san nền theo từng lớp ≤ 30cm , tưới nước đầm chặt đạt K=0,85 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.

6.1.2. Thoát nước mưa.

a. Cơ sở thiết kế.

+ QCXDVN 01: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;

+ QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

+ TCVN 7957 – 2008: Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế

+ TCVN 4054 -2005: Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

b. Phương án thoát nước.

+ Hệ thống thoát nước được thiết kế nhằm giải quyết việc thoát nước mưa cho toàn bộ khu quy hoạch.

+ Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng theo tiêu chuẩn thoát nước đô thị, và được thiết kế theo kiểu mạng thoát nước riêng hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống cống

+ Các tuyến kênh chính qua KCN được cải tuyến phù hợp với quy hoạch, không làm thay đổi lớn hướng tiêu chính. Cụ thể cải tuyến kênh Nội Trung về phía Đông khu công nghiệp.

+ Hướng thoát nước chính theo hướng Bắc - Nam thoát về trạm bơm Nghĩa Đạo (Hướng tuyến, quy mô mặt cắt kênh, quy mô công suất trạm bơm sẽ được chủ đầu tư thỏa thuận với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh).

+ Bố trí hệ thống kênh hở giữa KCN tạo trục thoát nước chính cho toàn KCN. Hệ thống thoát nước sử dụng cống tròn BTCT, cống hộp BTCT đảm bảo thoát nước nhanh nhất tránh ngập úng cục bộ.  

+ Hệ thống thoát nước được thiết kế nhằm giải quyết việc thoát nước mưa cho toàn bộ khu quy hoạch.

+ Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng theo tiêu chuẩn thoát nước đô thị, và được thiết kế theo kiểu mạng thoát nước riêng hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống cống được đặt ngầm dưới vỉa hè hoặc lòng đường hoặc ngầm dưới khu vực cảnh quan.
c. Cấu tạo mạng lưới thoát nước.

- Là hệ thống rãnh bê tông và cống BTCT được thiết kế trên nguyên tắc tự chảy. - Các tuyến cống được bố trí trên vỉa hè, nước mưa trên mặt đường được thu vào hố thu qua các cửa chắn rác đặt cạnh lề đường, Khoảng cách giữa các hố ga trung bình 30-60 m phụ thuộc vào quy hoạch bố trí các khu đất trong khu vực và độ dốc của các tuyến đường giao thông.

- Cống thoát nước sử dụng cống BTCT D600-D1800, công trên hè sử dụng cống TT-A, cốn qua đường sử dụng cống TT-C.

-  Độ sâu chôn cống tối thiểu theo quy chuẩn.

d. Tinh toán thủy lực hệ thống thoát nước.

- Việc tính toán lưu lượng và thuỷ lực các tuyến cống thoát nước mưa được thực hiện theo phương pháp "Cường độ giới hạn" của Gobatrev.

- Công thức tính cường độ mưa ( Viện khí tượng thuỷ văn Việt nam)

q = [(20+h)n,q20(1+c,lgp]/(t+b)n


+  q =l/s ha


+  p - chu kỳ lập lại trận mưa tính toán chính bằng khoảng thời gian xuất hiện 1 trận mưa vượt quá cường độ tính toán ( năm), p =9 năm.( đối với khu Công nghiệp) và p = 2 năm ( đối với khu Đô thị ). Các thông số lấy của khu vực Hà Nội.

   
   q20: Là cường độ mưa trong thời gian 20 phút,q20= 289,9

Và các hệ số:


+ b=11,61


+ c=0,2458


+ n=0,7951


+ t=t1+t2 phút (thời gian tính toán).

- Công thức tính lưu lượng thoát nước :


Q=m.q.F(m3/s)


+ Q: là lưu lượng tính toán cho đoạn ống.


+ q: là lưu lượng đơn vị.


+  m: là hệ số dòng chảy m=0,7


+ F: là diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha)

- Công thức tính khả năng tiêu của hệ thống thoát


Dùng công thức Manning (Mỹ):
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Với
          (    Diện tích mặt cắt ướt.














R    là bán kính thuỷ lực.

R = (/P Với P là chu vi mặt cắt ướt (m)





i     là độ dốc thuỷ lực  của đường ống.





n    là hệ số lớp phủ , n= 0,015.

+ Tính toàn thuỷ lực với rãnh chỉ thiết kế với chiều cao lớp bảo vệ từ 10 đến 20 % cho nên chỉ tính H = 90% độ sâu của dòng chảy.




( = 0,9xBxH




B là chiều rộng rãnh ( mm).




H là chiều sâu rãnh (mm).




P là chu vi mặt cắt ướt .




P = B + 2 x0,9xH


Bán kính thuỷ lực :
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+ Tính toán thuỷ lực đối với mương tiết diện hình thang.



Diện tích mặt cắt ướt: A = (b + m.h).h



Chu vi ướt: X = b + 2.b.
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Trong đó:

b_chiều rộng đáy mương

h_độ sâu nước

m_cotg( hệ số mái dốc

(_góc mái dốc

+ Tính toán hồ điều hoà:

Dung tích hồ điều hoà: W = K.Qtt.ttt   (m3)

Trong đó:

Qtt_Lưu lượng tính toán nước mưa chảy tới hồ ( tại điểm xả m3/s. Căn cứ theo bảng tính toán thuỷ lực mạng lưới).

ttt_Thời gian mưa tính toán của toàn bộ các lưu vực thuộc tuyến cống tới miệng xả 
6.2. Giao thông.

6.2.1. Cơ sở thiết kế.

+ Bản đồ ; Quy chuẩn ; Tiêu chuẩn và hiện trạng.
+ QCXDVN 01: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;

+ QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

+ TCXDVN 104 - 2007: Đường đô thị -Yêu cầu thiết kế;

+ TCVN 4054 -2005: Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế.

- Mạng lưới giao thông.

* Yêu cầu chung:

+ Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh và đường huyện.

+ Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng khác.

+ Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

+ Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh, Quốc lộ tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

+ Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các các khu công nghiệp với nhau.

Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.

*  Giải pháp thiết kế:

+ Thiết kế mạng lưới giao thông theo dạng mạng ô ban cờ, với mặt cắt ngang đường rộng đảm bản giao thông thuận lợi.

+ Phân cấp rõ ràng đường chính, phụ trong khu. 

+ Hệ thống giao thông thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị và đường khu công nghiệp.

+ Kết cấu mặt đường sử dụng kết cấu đường bê tông áp phan. Nền đường trước khi thi công phải vét bùn, hữu cơ trung bình 50cm sau đó đổ cát đầm chặt, riêng 50cm lớp trên cùng dưới lớp áp đường đầm chặt đảm bào k>= 0.98

+ Ngăn cách giữa lòng đường và hè đường bằng viên bó vỉa bê tông xi măng đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ.

 - Khu được thiết kế bố trí các bãi xe tĩnh. 

* Giao thống giao thông đối ngoại:

+ Đường vành đai 4 phái Đông -Nam khu, mặt cắt ngang điển hình theo quy hoạch vùng lộ giới 100-120m trong đó ranh giới thuộc khu công nghiệp xây dựng hè đường 10m và lòng đường 14m .
+ Đường tỉnh ĐT.285B phía Tây Nam khu.
Mặt cắt ngang điện hình đường ĐT.285B:  B=61.5 m= (6,0+7,5+2,0 (dải phân cách) +11,25+3,0 (dải phân cách) + 11,25 + 2,0 + 10,5 + 8,0); Đường gom giáp khu công nghiệp mở rộng 10,5m trong đó ranh giới thuộc khu công nghiệp xây dựng hè đường 8m và lòng đường 10,5m..

+ Ngoài ra theo QH chung có tuyến đường  chạy giữa khu theo hướng Đông-Tây mặt cắt ngang 40m.

Mặt cắt ngang điển hình tuyến Đ 1 : B=40m=8,5m+10,5m+2,0m+10,5m+8,5m

* Giao thông nội khu: 

+ Các tuyến đường nội khu được thiết kế theo dạng ô bàn cờ lòng đường tối thiểu 10,5m, hè đường 6-10m.

Mặt cắt ngang điện hình tuyến Đ 2:  B=50m=7,5m+10,5m+3,0m+9m ( kênh thoát nước )+3,0m+10,5m+7,5m.

Mặt cắt ngang điển hình tuyến Đ3:B=35,0m=6,0m+10,5m+2,0m+10,5m+6,0 m

Mặt cắt ngang điển hình tuyến Đ4:B=24,5m=7,0m+10,5m+ 7,0 m

* Bãi đỗ xe : Bố trí 1 bãi đỗ xe tập trung quy mô khoảng 2,98 ha

+ Quy mô công nhân KCN dự kiến là 100.000-150.000 người (theo nhiệm vụ được phê duyệt).

+ Dự báo lượng công nhân cần đưa đón sẽ tăng dần và có thể đạt khoảng 60% tổng lượng công nhân, tương đương 60.000 người.

+ Tổng diện tích Bãi đỗ xe KCN là 29.800m2, đảm bảo chỗ đỗ cho khoảng 744 xe bus (01 chỗ đỗ xe bus tối thiểu 40m2 theo QCVN 07:2016/BXD) đáp ứng nhu cầu đưa đón công nhân khoảng 29.800 người.

6.2.2. Cắm mốc xây dựng và chỉ giới đường đỏ

a). Cắm mốc đường: Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/2.000 .

b). Chỉ giới đường đỏ: Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới đã được xác định trong đồ án quy hoạch với mặt cắt ngang đường giao thông và thể hiện trong bản đồ "Quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng " tỷ lệ 1/2.000.



(Chi tiết xem trong  bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông)

6.3. Cấp điện.

6.3.1. Cơ sở thiết kế

+ QCXDVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

+ QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

+ Tiêu chuẩn Xây Dựng Việt Nam TCXDVN 259: 2001 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị.

+ Tiêu chuẩn Xây Dựng Việt Nam TCXDVN 333: 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị.

+ Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Có thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trường.

+ Các quy định của Tổng công ty điện lực Miền Bắc trong công tác quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện.

6.3.2. Dự báo nhu cầu phụ tải

+ Căn cứ vào mục đích sử dụng đất của dự án Khu công nghiệp Thuận Thành I, tỉnh Bắc Ninh chủ yếu là đất cho thuê xây dựng các nhà máy công nghiệp. Căn cứ vào nhu cầu dự báo sự phát triển của khu công nghiệp và yêu cầu của chủ đầu tư.

+ Căn cứ theo tiêu chuẩn QCXDVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. Ta có bảng chỉ tiêu cấp điện

- Tổng nhu cầu dùng điện:
	BẢNG DỰ BÁO NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN

	TT
	Phụ tải
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu cấp điện
	Công suất (kW)

	
	
	
	
	
	

	I
	Đất hành chính, dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	ĐH
	Đất hành chính, dịch vụ
	   166.242 
	m2 sàn
	30 W/m2
	4.987

	II
	Đất nhà máy, kho tàng
	 
	 
	 
	 

	CN1
	Đất nhà máy, kho tàng
	          9,93 
	ha
	350 kW/ha
	3.474

	CN2
	Đất nhà máy, kho tàng
	       17,41 
	ha
	350 kW/ha
	6.094

	CN3
	Đất nhà máy, kho tàng
	       25,14 
	ha
	350 kW/ha
	8.799

	CN4
	Đất nhà máy, kho tàng
	       39,22 
	ha
	350 kW/ha
	13.728

	CN5
	Đất nhà máy, kho tàng
	       12,88 
	ha
	350 kW/ha
	4.509

	CN6
	Đất nhà máy, kho tàng
	       38,64 
	ha
	350 kW/ha
	13.522

	CN7
	Đất nhà máy, kho tàng
	       20,25 
	ha
	350 kW/ha
	7.086

	CN8
	Đất nhà máy, kho tàng
	          7,14 
	ha
	350 kW/ha
	2.500

	CN9
	Đất nhà máy, kho tàng
	          8,76 
	ha
	350 kW/ha
	3.067

	III
	Đất cây xanh, mặt nước
	       27,84 
	ha
	10 kW/ha
	278

	IV
	Đất các khu kỹ thuật
	 
	 
	 
	 

	HT
	Đất các khu kỹ thuật
	                2 
	CT
	300 kW/CT
	600

	V
	Đất giao thông, bãi đỗ xe
	 
	 
	 
	 

	P
	Đất bãi đỗ xe
	           2,98 
	ha
	10 kW/ha
	30

	GT
	Đất giao thông 
	         28,84 
	ha
	10 kW/ha
	288

	VI
	Dự phòng
	 
	 
	10%
	6.896

	 
	TỔNG CÔNG SUẤT QUY HOẠCH:
	75.860


- Tổng nhu cầu điện cho Khu công nghiệp Thuận Thành I: Ptt = 75.860 kW

+ Hệ số công suất: 0,85

+ Công suất biểu kiến tính toán: Stt = 89.250 kVA.

· Nguồn điện:

- Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch dự kiến lấy trạm biến áp 110/35/22kV – Thuận Thành 4 quy hoạch dự kiến 2x63 MVA. 

- Chủ đầu tư sẽ thoả thuận với Tổng công ty điện lưc miền Bắc về nguồn và phương án cấp điện 22Kv và hoàn trả lưới điện hiện trạng.

· Lưới điện 22kV:

- Thiết kế hệ thống cung cấp điện Công nghiệp Thuận Thành I sử dụng hệ thống lưới điện 22kV được thiết kế theo dạng vòng kết hợp hình tia, phân nhánh.

- Từ trạm biến áp 110kV xây dựng 04 mạch điện 22kV, tiết diện (3x240)mm2, trục chính cấp điện cho các nhà máy, khu dịch vụ, nhà ở trong khu vực.

- Các trạm biến áp của các nhà máy được đấu nối vào đường trục trên tùy theo công suất của nhà máy. Vị trí các trạm biến áp sẽ được thiết kế sau cho phù hợp với quy hoạch của từng nhà máy.

- Trạm biến áp sử dụng loại trạm treo, trạm xây, trạm kiosk được bố trí phù hợp, đảm bảo hành lang an toàn, phù hợp với cảnh quan khu vực.

- Các đường điện trên không 35kV hiện trạng không phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất được dỡ bỏ, dịch chuyển theo các tuyến 35kV mới. 

6.3.3. Hệ thống chiếu sáng giao thông.

- Nguồn điện và tủ điện chiếu sáng:

- Nguồn cấp điện cho hệ thống chiếu sáng lấy từ tủ điện tổng của trạm biến áp chiếu sáng đường hoặc trạm biến áp của các khu công cộng. Cáp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC tiết diện 6-16mm2.

- Điều khiển hệ thống đèn đường là tủ điều khiển chiếu sáng trọn bộ 50A, có ngăn chống tổn thất để lắp công tơ đếm điện với chế độ đóng cắt tự động theo thời gian (để tiết kiệm điện). 

+

Buổi tối ( từ 18 h - 23h )          : 
Đóng 100% số đèn.

+

Đêm khuya ( từ 23h - 6h )        : 
Tắt 2/3 số đèn.

+

 Khi vận hành thời gian đóng cắt đèn sẽ thay đổi theo các mùa trong năm

· Bố trí chiếu sáng:

- Những đoạn đường đơn có mặt cắt mỗi lòng đường rộng (11.25-11.5)m, hè mỗi bên là ≥ 5m thì bố trí chiếu sáng một bên vỉa hè bố trí bằng đèn LED 1x150W, cột đèn cao 11m với khoảng cách giữa các cột từ (38-40) m, kèm đèn chiếu sáng phụ, 1x20W.

- Những đoạn đường đơn có mặt cắt mỗi lòng đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên là ≥ 5m thì bố trí chiếu sáng 1 đường đèn LED 1x150W, cột đèn cao 14m, khoảng cách giữa các cột từ khoảng 50m, trên giả phân cách bố trí đèn tứ cầu.

- Những đoạn đường đôi có mặt cắt mỗi lòng đường rộng 10.5m, giữa là vỉa hè và kênh thoát nước, vỉa hè mỗi bên là ≥5m thì bố trí chiếu sáng hai bên vỉa hè bằng đèn LED 1x150W, cột đèn cao 11m, khoảng cách giữa các cột từ (38-40) m, kèm đèn chiếu sáng phụ, 1x20W, trên dải phân cách bố trí đèn trang trí.

- Những đoạn đường đôi có mặt cắt mỗi lòng đường rộng 10.5m, gvỉa hè mỗi bên là ≥5m, dải phân cách 2m thì bố trí chiếu sáng hai bên đường bằng đèn LED 1x150W, cột đèn cao 11m, khoảng cách giữa các cột từ (38-40) m, trên giải phân cách bố trí đèn trang trí. 

· Hệ thống tiếp địa chiếu sáng.

- Bảo vệ chống ngắn mạch và quá tải: Các cáp trục được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch 2 cấp tại tủ điện và bảng điện cửa cột. Tại bảng điện cửa cột sử dụng aptomat 6A bảo vệ cho từng đèn.

- Nối đất: Tất cả các chi tiết kim loại không mang điện được tiếp đất an toàn với điện trở Rz ≤ 10 ôm bằng cách mỗi cột thép được nối với 01 cọc tiếp địa V63x63x6x1500 mm. Tiếp địa của tất cả các cột chiếu sáng dựng mới được nối liên hoàn bằng dây đồng M10. 

- Tiếp đất lặp lại: Tại tủ điều khiển chiếu sáng và một số vị trí cột được bố trí 01 bộ tiếp địa lập lại T4C-1,5 gồm 4 cọc sắt mạ kẽm V63x63x6 dài 1500mm (chi tiết xem bản vẽ mặt bằng).

6.3.4. Vật tư thiết bị.
	Bảng thống kê khối lượng phần Cấp điện

	STT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn vị

	1
	Trạm biến áp: 35(22)/0,4kV- 630kVA
	2
	Trạm

	2
	Trạm biến áp: 35(22)/0,4kV- 400kVA
	1
	Trạm

	3
	Trạm biến áp: 35(22)/0,4kV- 250kVA
	1
	Trạm

	4
	Cáp ngầm 24kV: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x240)mm2
	13800
	m

	5
	Đường điện 35kV hiện trạng dỡ bỏ
	2600
	m

	6
	Cáp đồng bọc 35kV, trên không, tiết diện (3x70)mm2
	2200
	m

	Bảng thống kê khối lượng phần Chiếu sáng

	STT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn vị

	1
	Đèn Led chiếu sáng giao thông đơn
	319
	Bộ

	2
	Đèn Led chiếu sáng giao thông đôi
	28
	Bộ

	3
	Đèn Led trang trí, cao 4m, 50W
	109
	Bộ

	4
	Cáp điện chiếu sáng
	18.800
	m


6.4. Cấp nước.
6.4.1. Cơ sở thiết kế.

- Bản đồ quy hoạch mạng lưới cấp nước được duyệt.

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- TCXDVN 33: 2006 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế;

- Các bảng tính toán thủy lực dùng cho các loại ống cấp nước (NXB Xây Dựng);

6.4.2. Phương án cấp nước.

- Nguồn nước cấp sử dụng nguồn nước mặt sông Đuống dẫn về Trạm xử lý nước sạch của KCN.
- Trạm xử lý nước được bố trí khu vực phía Đông- Bắc khu, Khu đất kí hiệu HT2 diện tích khoảng 3,1 ha
- Hệ thống đường ống cấp nước cho khu dự án được thiết kế dạng mạng vòng kết hợp nhánh cụt. Đường ống cấp nước sử dụng ống HĐPE D140-D355
- Mạng cấp nước được xây dựng vừa cấp nước sản xuất, sinh hoạt vừa cấp nước chữa cháy, hệ thống các trụ cứu hỏa được lắp đặt ngay trên các đường ống cấp nước chính với bán kính phục vụ là 120 m.

- Tại các ống nhánh vào từng khu vực trên mạng lưới cấp nước, bố trí các van khóa nhằm đảm bảo việc sửa chữa vận hành dễ dàng nhanh chóng.

- Cấp nước từ hệ thống đường ống phân phối vào các đối tượng dùng nước sẽ được thực hiện bằng đai khởi thủy nhằm hạn chế tối đa sự rò rỉ và hư hại trên toàn bộ hệ thống mạng lưới.
	BẢNG TÍNH NHU CẦU DÙNG NƯỚC KCN THUẬN THÀNH I

	Stt
	Nội dung
	Quy mô
	Tiêu chuẩn dùng nước
	Lượng nước cấp m3/ngày

	 
	 
	 
	Đơn vị
	 
	Đơn vị
	 

	1
	NƯỚC CẤP CÔNG TRÌNH HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ
	2,82
	ha
	10
	m3/ha/ngày
	28,17

	2
	NƯỚC CẤP NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP
	181,17
	 ha
	40
	m3/ha/ngày
	7246,78

	3
	NƯỚC SINH HOẠT CÔNG NHÂN
	25000
	 người
	40
	l/người/ngày
	1000,00

	4
	NƯỚC CẤP KHU HẠ TẦNG KĨ THUẬT
	6,08
	 ha
	5
	m3/ha/ngày
	30,42

	5
	NƯỚC RỬA ĐƯỜNG
	31,82
	 ha
	5
	m3/ha/ngày
	159,08

	6
	NƯỚC TƯỚI CÂY
	25,38
	 ha
	5
	m3/ha/ngày
	126,90

	7
	NƯỚC DỰ PHÒNG RÒ RỈ
	 
	 
	10%Q
	 
	831

	8
	TỔNG NHU CẦU NƯỚC LÀM TRÒN
	 
	 
	 
	 
	9400

	9
	LƯU LƯỢNG NGÀY MAX (k=1.2)
	 
	 
	 
	 
	11280

	10
	NƯỚC CẤP CHỮA CHÁY
	2 đám cháy 100 l/s trong 3h
	 
	 
	 
	2160

	11
	NƯỚC BẢN THÂN TRẠM
	 
	 
	5%
	 
	470

	12
	NHU DÙNG NƯỚC CHO KHU CÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	12000

	15
	Lưu lượng giờ max (m3/h)
	k=
	 
	1,5
	 
	750,00


- Tính tròn tổng công suất toàn khu khoảng Qmax =15.000m3/ng.đ.
6.4.3. Trạm xử lý nước cấp

·  Tổng công suất của trạm xử lý nước cấp là: 

· Qtrạm = 15.000 (m3/ngđ)

- Trong trạm bơm cấp II ta sử dụng máy biến tần để điều hoà lưu lượng dùng nước của toàn khu.      

6.5. Thoát nước thải.
6.5.1. Cơ sở thiết kế

- QCXDVN 01: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD 

-
 QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

6.5.2. Lưu lượng nước thải.
	BẢNG TÍNH NHU CẦU THẢI NƯỚC KCN THUẬN THÀNH I

	Stt
	Nội dung
	Quy mô
	Tiêu chuẩn thải nước (90% nhu cầu dùng nước)
	Lượng nước thải (m3/ngày)

	 
	 
	 
	Đơn vị
	 
	Đơn vị
	 

	1
	Nước thải khu hành chính dịch vụ
	2,82
	ha
	9
	m3/ha/ngày
	25,35

	2
	Nước thải của nhà máy xí nghiệp
	183,70
	 ha
	36
	m3/ha/ngày
	6613,20

	3
	Nước thải sinh hoạt công nhân
	25000
	 người
	36
	l/người/ngày
	900,00

	4
	Nước thải khu hạ tầng kĩ thuật
	6,08
	 ha
	4,5
	m3/ha/ngày
	27,37

	7
	Nước ngầm xâm nhập
	 
	 
	3%Q
	 
	757

	8
	Tổng lượng nước thải làm tòn
	 
	 
	 
	 
	8300

	9
	Lưu lượng ngày max (k=1.2)
	 
	 
	 
	 
	9960

	11
	Công suất trạm xử lý nước thải
	 
	 
	 
	 
	10000

	12
	Lưu lượng giờ max (m3/h)
	k=
	 
	1,5
	 
	625,00


* Giải pháp thoát nước thải.

- Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới đường cống được bố trí dọc theo các tuyến đường. Sử dụng cống hdpe có đường kính D300-D600 mm .

- Nước thải sinh hoạt được xử lý 2 cấp. Cấp thứ nhất tại các công trình nước thải được xử lý cơ học qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách 3 ngăn. Cấp thứ 2 nước thải được xử lý tập trung tại trạm xử lý nước thải tập trung, nước thải phải đạt được các quy định của TCVN 5945-2005 trước khi xả thải vào môi trường.
6.5.3. Chất thải rắn và vệ sinh môi trường.
 - Tiêu chuẩn tính toán:

	Khu vực
	
	

	
	Đô thị

(kg/ng.ngđ)
	Nông thôn

(kg/ng.ngđ)
	Công nghiệp

(tấn/ha)
	Đô thị

(kg/ng.ngđ)
	Nông thôn

(kg/ng.ngđ)
	Công nghiệp

(tấn/ha)

	
	
	
	
	
	
	0,25

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- S khu khoảng 250 ha => lượng chất thải rắn phát sinh= 250 * 0,25 = 65,2 tấn/ ngày đêm.

- Đối với chất thải độc hại các nhà đầu tư thứ cấp phải thu gom xử lý riêng sau đó chuyển đến khu vực bãi rác xử lý theo quy định.

- Rác thải sinh hoạt được thu gom tập kết riêng sau đó chuyển đến bãi xử lý chung

6.6. Thông tin liên lạc.

a) Chỉ tiêu thiết kế.

	+ Sinh hoạt
	:
	75 thuê bao/100 dân

	+ Công trình công cộng, cây xanh, trường học, trong khu ở, đơn vị ở
	:
	30% nhu cầu sinh hoạt

	+ Công cộng đô thị, cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo, hỗn hợp
	:
	150 thuê bao/ha

	+ Đất công nghiệp
	:
	50 thuê bao/ha

	+ Cây xanh đô thị
	:
	10 thuê bao/ha

	+ Công trình đầu mối HTKT
	:
	20 thuê bao/1 công trình

	+ An ninh quốc phòng
	:
	25 thuê bao/ha


b) Dự báo số lượng thuê bao.

- Hệ thống thông tin liên lạc bao gồm các công trình bưu chính và các công trình viễn thông.

- Phụ tải thuê bao thông tin liên lạc tính toán là thuê bao hữu tuyến, bao gồm phụ tải điện thoại cố định, thuê bao internet, thuê bao truyền hình …

- Việc tính toán nhu cầu sử dụng thuê bao được xác định trên cơ sở số liệu quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu thiết kế. 
BẢNG DỰ BÁO NHU CẦU THUÊ BAO THÔNG TIN LIÊN LẠC

	TT
	Phụ tải
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu (Thuê bao)

	
	
	
	
	
	

	I
	Đất hành chính, dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	ĐH
	Đất hành chính, dịch vụ
	     46.178 
	m2
	50 thuê bao/ha
	     230,89 

	II
	Đất nhà máy, kho tàng
	 
	 
	 
	 

	CN1
	Đất nhà máy, kho tàng
	          9,93 
	ha
	20 thuê bao/ha
	           199 

	CN2
	Đất nhà máy, kho tàng
	       17,41 
	ha
	20 thuê bao/ha
	           348 

	CN3
	Đất nhà máy, kho tàng
	       25,14 
	ha
	20 thuê bao/ha
	           503 

	CN4
	Đất nhà máy, kho tàng
	       39,22 
	ha
	20 thuê bao/ha
	           784 

	CN5
	Đất nhà máy, kho tàng
	       12,88 
	ha
	20 thuê bao/ha
	           258 

	CN6
	Đất nhà máy, kho tàng
	       38,64 
	ha
	20 thuê bao/ha
	           773 

	CN7
	Đất nhà máy, kho tàng
	       20,25 
	ha
	20 thuê bao/ha
	           405 

	CN8
	Đất nhà máy, kho tàng
	          7,14 
	ha
	20 thuê bao/ha
	           143 

	CN9
	Đất nhà máy, kho tàng
	          8,76 
	ha
	20 thuê bao/ha
	           175 

	III
	Đất cây xanh, mặt nước
	       27,84 
	ha
	5 thuê bao/ha
	           139 

	IV
	Đất các khu kỹ thuật
	 
	 
	 
	 

	HT
	Đất các khu kỹ thuật
	                2 
	CT
	10 thuê bao/CT
	             20 

	TỔNG CÔNG SUẤT QUY HOẠCH:
	        3.978 


· Tổng nhu cầu thuê bao dự kiến khoảng: 3.978 thuê bao

c) Giải pháp thiết kế.


* Phạm vi thiết kế:

- Thiết kế đến tủ cáp thuê bao và mạng cáp nhánh.

- Cập nhật các tuyến cáp trục trong phạm vi nghiên cứu theo các quy hoạch đã được phê duyệt.

- Thiết kế quy hoạch mạng cáp trung kế trên cơ sở các số liệu sử dụng đất, đảm bảo cung cấp tín hiệu thông tin ổn định cho toàn bộ các phụ tải thuê bao trong ranh giới nghiên cứu và kết nối đồng bộ với mạng lưới cáp trung kế xung quanh.


* Mạng lưới cáp quang và tủ cáp thuê bao:

- Xây dựng đường cáp quang trục chính từ tổng đài Host thuận thành đến Trung tâm điều khiển của khu công nghiệp.

- Từ Trung tâm điều khiển xây dựng các tuyến cáp trung kế đến các tủ cáp thuê bao và tuyến cáp quang nội bộ đến từng công trình. 

* Ghi chú: tại thời điểm lập đồ án này chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định cụ thể về chỉ tiêu tính toán nhu cầu thông tin liên lạc. Do đó, các tính toán về nhu cầu thông tin liên lạc trong hồ sơ này cơ bản dựa trên định hướng quy hoạch chung. Chi tiết sẽ được nghiên cứu cụ thể ở giai đoạn thiết kế tiếp theo.

CHƯƠNG VII

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
7.1. Dự báo và đánh giá tác động.

7.1.1. Căn cứ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

· Căn cứ Luật; Nghị định; Thông tư; Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam có hiệu lực.

7.1.2.  Các phương pháp nghiên cứu.

· Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa; Phương pháp liệt kê; Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp nghiên cứu tổng hợp đánh giá và lập báo cáo.

7.2. Tác động của quy hoạch đến môi trường

7.2.1. Tác động đến môi trường kinh tế- xã hội.

7.2.2. Tác động đến môi trường nước.

7.2.3. Tác động đến  môi trường không khí, tiếng ồn.

7.2.4. Tác động đến môi trường đất.

7.2.5. Tác động đến đa dạng sinh học.

7.3. Các giải pháp bảo vệ môi trường.

· Nhanh chóng cải tạo, xây dựng mới hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

· Cần quan tâm đến phát triển cây xanh trong khu nhà ở, đặc biệt là các khu công viên cây xanh và tại các trục đường chính nhà ở, các đường đối nội khu vực để giảm thiểu khói bị, tiếng ồn, mùi hôi từ bãi rác. Các khu vực khác cũng được tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường.

· Khai thác hợp lý tài nguyên đất, chống sói mòn và bạc màu đất canh tác.

· Nguồn chất thải rắn phát sinh tại nhà ở cần đầu tư trang bị hệ thống thùng thu gom dọc đường hoặc các cụm dân cư. Tại khu vực công cộng cần có đội ngũ thu gom thường xuyên tránh ô nhiễm mùi và các loại khí thải từ rác. Sau đó đem tập kết tại điểm tập kết CTR và được vận chuyển đến điểm xử lý CTR tập trung.

· Không sử dụng các biển báo lớn, có ánh sáng chói để tránh làm mất tập trung đối với người tham gia giao thông trên các trục đường đối ngoại.

· Các dư án đầu tư thứ cấp trong khu vực cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đã được đề ra trong đồ án quy hoach đã duyệt.

7.4. Kết luận

· Kết quả đánh giá các tác động đến môi trường của đồ án quy hoạch Khu công nghiệp   cho thấy các tác động tiêu cực của đồ án quy hoạch đến môi trường không đáng kể và hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu thực hiện đầy đủ các giải pháp đã đưa ra trong đồ án quy hoạch; quá trình xây dựng và hoạt động của nhà ở không gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường và sức khoẻ con người.

CHƯƠNG VIII
QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
8.1. Phân vùng quản lý kiến trúc cảnh quan.
8.2. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

CHƯƠNG IX
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
· Trên đây là những nội dung chính của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

· Kính trình các cơ quan có thẩm quyền  phê duyệt làm cơ sở nghiên cứu cho việc  lập dự án đầu tư xây dựng và triển khai các công việc tiếp theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.
Phụ lục I ( phụ lục tính toán)
Phụ lục tính toán cấp nước
	Giờ dùng nước max

	Lưu lượng tại nút, đường kính trong của ống
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Áp lực dư tại nút, vận tốc trong ống
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	Giờ dùng nước max + có cháy

	Trường hợp có cháy tại nút 1 và nút 5 với q+100l/s

	Áp lực dư taị nút, vận tốc trong ống
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	Tính toán thủy lực đoạn cống thoát nước mưa điển hình từ nút N2-N6 bên trái tuyến
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đoạn
	L (m)
	F (ha)
	Qm (l/s)
	Qtl (l/s)
	Vgt (m/s)
	Vtt (/s)
	Tc (ph)
	T (ph)
	D (mm)
	i
	

	1-2
	296
	5,11
	1441
	1452
	1,71
	1,68
	2,9
	15,9
	1050
	0,001
	

	2-3
	357
	11,76
	3077
	3078
	2,2
	2,15
	2,8
	18,7
	1350
	0,0032
	

	3-4
	172
	12,83
	3222
	3297
	1,87
	1,87
	1,6
	20,3
	1500
	0,001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trị số độ dốc tham khảo:
	Các
	q20
	289,9
	
	
	
	
	
	

	K/nghiệm: i=1/d=
	0,000667
	thông
	C
	0,2458
	
	
	
	
	
	

	Độ dốc m/đất: i=
	0
	số
	n
	0,7951
	
	
	
	
	
	

	Cao độ đầu cống Z1
	4,1
	mưa 
	b
	11,61
	
	
	
	
	
	

	Cao độ cuối cống Z2
	4,1
	thiết kế
	P
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Lưu kết quả 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đoạn
	 L 
	F
	Q
	Vgthiết
	tc
	t
	d
	i
	Vth/tế
	 [Vkl] 
	 Lắng? 

	 1-2
	296
	5,11
	277,4
	0,95
	5,06
	18,69
	1.000
	0,0010
	0,95
	0,74
	OK

	 2-3
	357
	11,76
	1.281,9
	1,17
	8,56
	27,26
	1.500
	0,0010
	1,17
	0,90
	OK

	 3-4
	172
	12,83
	2.474,0
	1,35
	3,94
	31,20
	1.500
	0,0010
	1,35
	0,96
	OK


Bảng tính lưu lượng cống thoát nước thải trạm bơm tăng áp 1
	§o¹n
	Tõ
	Tíi
	C.dµi
	 
	DiÖn tÝch phôc vô (ha)
	 
	Level
	Qunit
	Qgiê-tb
	HÖ sè
	Qmax

	cèng
	nót
	nót
	(m)
	B.th©n
	§.tr​íc
	Tæng
	
	(m3/ha.ng®)
	(l/s)
	Kch
	(l/s)

	1
	A1
	A2
	516
	12,50
	0,0
	12,5
	1
	36
	5,208
	2,494
	12,988

	2
	A2
	A3
	665
	19,60
	12,5
	32,1
	2
	36
	13,375
	2,249
	30,077

	3
	A3
	TB1
	156
	0,01
	64,0
	64,0
	4
	36
	26,675
	2,044
	54,533

	4
	A4
	A5
	283
	9,90
	0,0
	9,9
	1
	36
	4,125
	2,500
	10,313

	5
	A5
	A6
	770
	8,70
	14,5
	23,2
	2
	36
	9,667
	2,360
	22,813

	6
	A6
	A3
	22,4
	0,01
	31,9
	31,9
	3
	36
	13,296
	2,251
	29,931

	7
	A7
	A5
	248
	4,60
	0,0
	4,6
	1
	36
	1,917
	2,500
	4,792

	8
	A8
	A6
	858
	8,70
	0,0
	8,7
	1
	36
	3,625
	2,500
	9,063


	§o¹n
	Tõ
	Tíi
	C.dµi
	Q
	VËt liÖu
	§é dèc
	D
	V
	h/D
	H
	T.thÊt

	cèng
	nót
	nót
	(m)
	(l/s)
	(C/P/S)
	(o/oo)
	(mm)
	(m/s)
	
	(mm)
	(m)

	1
	A1
	A2
	516
	12,99
	P
	2,50
	400
	0,60
	0,23
	91
	1,290

	2
	A2
	A3
	665
	30,08
	P
	2,50
	400
	0,76
	0,35
	140
	1,663

	3
	A3
	TB1
	156
	54,53
	P
	2,50
	400
	0,89
	0,49
	196
	0,390

	4
	A4
	A5
	283
	10,31
	P
	2,50
	400
	0,56
	0,20
	81
	0,708

	5
	A5
	A6
	770
	22,81
	P
	2,50
	400
	0,71
	0,30
	122
	1,925

	6
	A6
	A3
	22,4
	29,93
	P
	2,50
	400
	0,76
	0,35
	140
	0,056

	7
	A7
	A5
	248
	4,79
	P
	2,50
	400
	0,45
	0,14
	56
	0,620

	8
	A8
	A6
	858
	9,06
	P
	2,50
	400
	0,55
	0,19
	76
	2,145


Bảng tính lưu lượng cống thoát nước thải trạm bơm tăng áp 2

	§o¹n
	Tõ
	Tíi
	C.dµi
	 
	DiÖn tÝch phôc vô (ha)
	 
	Level
	Qunit
	Qgiê-tb
	HÖ sè
	Qmax

	cèng
	nót
	nót
	(m)
	B.th©n
	§.tr​íc
	Tæng
	
	(m3/ha.ng®)
	(l/s)
	Kch
	(l/s)

	1
	B1
	B2
	124
	6,25
	0,0
	6,3
	1
	36
	2,604
	2,500
	6,510

	2
	B2
	B3
	312
	0,10
	12,7
	12,8
	2
	36
	5,313
	2,491
	13,231

	3
	B3
	B4
	39,4
	0,10
	19,0
	19,1
	3
	36
	7,958
	2,411
	19,190

	4
	B4
	B5
	565
	13,00
	25,6
	38,6
	4
	36
	16,100
	2,185
	35,184

	5
	B5
	TB2
	279
	0,10
	58,0
	58,1
	5
	36
	24,225
	2,077
	50,315

	6
	B6
	B3
	310
	6,25
	0,0
	6,3
	1
	36
	2,604
	2,500
	6,510

	7
	B7
	B4
	310
	6,54
	0,0
	6,5
	1
	36
	2,725
	2,500
	6,813

	8
	B8
	B2
	110
	6,40
	0,0
	6,4
	1
	36
	2,667
	2,500
	6,667

	9
	B9
	B10
	279
	9,65
	0,0
	9,7
	1
	36
	4,021
	2,500
	10,052

	10
	B10
	B5
	48
	0,10
	19,3
	19,4
	2
	36
	8,083
	2,408
	19,461

	11
	B11
	B10
	186
	9,65
	0,0
	9,7
	1
	36
	4,021
	2,500
	10,052


	§o¹n
	Tõ
	Tíi
	C.dµi
	Q
	VËt liÖu
	§é dèc
	D
	V
	h/D
	H
	T.thÊt

	cèng
	nót
	nót
	(m)
	(l/s)
	(C/P/S)
	(o/oo)
	(mm)
	(m/s)
	
	(mm)
	(m)

	1
	B1
	B2
	124
	6,51
	P
	2,50
	400
	0,49
	0,16
	65
	0,310

	2
	B2
	B3
	312
	13,23
	P
	2,50
	400
	0,61
	0,23
	92
	0,780

	3
	B3
	B4
	39,4
	19,19
	P
	2,50
	400
	0,67
	0,28
	111
	0,099

	4
	B4
	B5
	565
	35,18
	P
	2,50
	400
	0,80
	0,38
	153
	1,413

	5
	B5
	TB2
	279
	50,32
	P
	2,50
	400
	0,88
	0,47
	187
	0,698

	6
	B6
	B3
	310
	6,51
	P
	2,50
	400
	0,49
	0,16
	65
	0,775

	7
	B7
	B4
	310
	6,81
	P
	2,50
	400
	0,50
	0,17
	66
	0,775

	8
	B8
	B2
	110
	6,67
	P
	2,50
	400
	0,50
	0,16
	66
	0,275

	9
	B9
	B10
	279
	10,05
	P
	2,50
	400
	0,56
	0,20
	80
	0,698

	10
	B10
	B5
	48
	19,46
	P
	2,50
	400
	0,68
	0,28
	112
	0,120

	11
	B11
	B10
	186
	10,05
	P
	2,50
	400
	0,56
	0,20
	80
	0,465


Bảng tính lưu lượng cống thoát nước thải trạm bơm tăng áp 3

	§o¹n
	Tõ
	Tíi
	C.dµi
	 
	DiÖn tÝch phôc vô (ha)
	 
	Level
	Qunit
	Qgiê-tb
	HÖ sè
	Qmax

	cèng
	nót
	nót
	(m)
	B.th©n
	§.tr​íc
	Tæng
	
	(m3/ha.ng®)
	(l/s)
	Kch
	(l/s)

	1
	C1
	C2
	217
	3,10
	0,0
	3,1
	1
	4,5
	0,161
	2,500
	0,404

	2
	C2
	C3
	38
	0,01
	9,5
	9,5
	2
	36
	3,963
	2,500
	9,906

	3
	C3
	C4
	257
	12,86
	15,9
	28,8
	3
	36
	12,000
	2,290
	27,480

	4
	C4
	C5
	527
	0,01
	38,9
	38,9
	4
	36
	16,217
	2,184
	35,414

	5
	C5
	C0
	204
	0,01
	49,0
	49,0
	5
	36
	20,433
	2,128
	43,473

	6
	C0
	TB3
	1
	0,01
	171,6
	171,6
	6
	36
	71,488
	1,714
	122,533

	7
	C6
	C2
	186
	6,40
	0,0
	6,4
	1
	36
	2,667
	2,500
	6,667

	8
	C7
	C3
	217
	6,43
	0,0
	6,4
	1
	36
	2,679
	2,500
	6,698

	9
	C8
	C9
	364
	5,05
	0,0
	5,1
	1
	36
	2,104
	2,500
	5,260

	10
	C9
	C4
	22,5
	5,05
	5,1
	10,1
	2
	36
	4,213
	2,500
	10,531

	11
	C10
	C9
	186
	0,01
	0,0
	0,0
	1
	36
	0,004
	2,500
	0,010

	12
	C11
	C12
	257
	5,05
	0,0
	5,1
	1
	36
	2,104
	2,500
	5,260

	13
	C12
	C5
	22,5
	0,01
	10,1
	10,1
	2
	36
	4,213
	2,500
	10,531

	14
	C13
	C12
	186
	5,05
	0,0
	5,1
	1
	36
	2,104
	2,500
	5,260

	15
	C14
	C0
	372
	122,52
	0,0
	122,5
	1
	36
	51,050
	1,796
	91,676

	16
	D1
	D3
	683
	7,10
	0,0
	7,1
	1
	36
	2,958
	2,500
	7,396

	17
	D2
	D3
	330
	8,70
	0,0
	8,7
	1
	36
	3,625
	2,500
	9,063


	§o¹n
	Tõ
	Tíi
	C.dµi
	Q
	VËt liÖu
	§é dèc
	D
	V
	h/D
	H
	T.thÊt

	cèng
	nót
	nót
	(m)
	(l/s)
	(C/P/S)
	(o/oo)
	(mm)
	(m/s)
	
	(mm)
	(m)

	1
	C1
	C2
	217
	0,40
	P
	2,50
	400
	0,21
	0,04
	17
	0,543

	2
	C2
	C3
	38
	9,91
	P
	2,50
	400
	0,56
	0,20
	80
	0,095

	3
	C3
	C4
	257
	27,48
	P
	2,50
	400
	0,75
	0,33
	134
	0,643

	4
	C4
	C5
	527
	35,41
	P
	2,50
	400
	0,80
	0,38
	154
	1,318

	5
	C5
	C0
	204
	43,47
	P
	2,50
	400
	0,84
	0,43
	172
	0,510

	6
	C0
	TB3
	1
	122,53
	P
	2,00
	500
	1,00
	0,60
	299
	0,002

	7
	C6
	C2
	186
	6,67
	P
	2,50
	400
	0,50
	0,16
	66
	0,465

	8
	C7
	C3
	217
	6,70
	P
	2,50
	400
	0,50
	0,16
	66
	0,543

	9
	C8
	C9
	364
	5,26
	P
	2,50
	400
	0,46
	0,15
	58
	0,910

	10
	C9
	C4
	22,5
	10,53
	P
	2,50
	400
	0,57
	0,20
	82
	0,056

	11
	C10
	C9
	186
	0,01
	P
	2,50
	400
	0,08
	0,01
	3
	0,660

	12
	C11
	C12
	257
	5,26
	P
	2,50
	400
	0,46
	0,15
	58
	0,643

	13
	C12
	C5
	22,5
	10,53
	P
	2,50
	400
	0,57
	0,20
	82
	0,056

	14
	C13
	C12
	186
	5,26
	P
	2,50
	400
	0,46
	0,15
	58
	0,465

	15
	C14
	C0
	372
	91,68
	P
	2,00
	500
	0,93
	0,50
	250
	0,744

	16
	D1
	D3
	683
	7,40
	P
	2,50
	400
	0,51
	0,17
	69
	1,708

	17
	D2
	D3
	330
	9,06
	P
	2,50
	400
	0,55
	0,19
	76
	0,825


sơ đồ phân lưu vực thoát nước
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